
Tổng

Đất ở 

theo 

GCN

Đất 

vườn

Đất 

tự ý 

sử 

dụng

Diện tích 

đất thu hồi 

là đất ở

Diện tích 

đất thu hồi 

là đất vườn

Tổng tiền bồi 

thường, hỗ 

trợ diện tích 

đất thu hồi 

(đ)

Bồi thường, 

hỗ trợ về tài 

sản gắn liền 

với đất thu 

hồi (đ)

Các khoản 

bồi thường, 

hỗ trợ khác 

(đ)

Tổng tiền bồi 

thường, hỗ 

trợ về tài sản 

và các khoản 

hỗ trợ 

khác(đ)

Số lô
Số 

thửa

Diện 

tích 

(m2)

Thành tiền (đ)

Người bị thu 

hồi đất được 

nhận (đ)

Người bị thu 

hồi đất phải 

nộp(đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9+10) 12 13 14= (12+13) 15=(11+14) 16 17 18 19 20=(11-19) 21=(19-11) 22=21 23 24=(15+22-21) 25

1
Bùi Mạnh Quý - Dương 

Thị Hồng Thúy
71,0 16,7 0,0 0,0 16,7 54,3                   -                    -                      -                      -                      -                      -                         -                       -                      -                         -   

2 Bùi Văn Hưng 69,9 13,4 0,0 0,0 13,4 56,5                   -                    -                      -                      -                      -                      -                         -                       -                      -                         -   

3 Bùi Thị Thịnh 54,7 6,1 0,0 0,0 6,1 48,6                   -                    -                      -                      -                      -                      -                         -                       -                      -                         -   

4
Đồng Anh Nhật - 

Nguyễn Thị Thanh Mai
41,2 12,7 11,5 0,0 1,2 28,5   82.130.459                  -       82.130.459                    -         5.000.000       5.000.000        87.130.459 82.130.459                    -          87.130.459 

Tổng 236,8 48,9 11,5 0,0 37,4 187,9   82.130.459                  -       82.130.459                    -         5.000.000       5.000.000        87.130.459 0,0                     -          82.130.459                    -                      -               -          87.130.459 

UBND XÃ PHÙ ĐỔNG

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG 

                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                               

                                                                         Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN  BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-QLDAĐT-HT ngày        /4/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phù Đổng)

Số 

TT
Chủ sử dụng đất

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

(m2)

Diện tích đất thu hồi

Diện 

tích 

còn lại 

(m2)

Tiền bồi thường, hỗ trợ diện tích đất thu 

hồi

Tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản và các 

khoản hỗ trợ khác
Tổng tiền bồi 

thường, hỗ trợ 

thu hồi về đất, 

tài sản và các 

khoản hỗ trợ 

khác(đ)

Vị trí Tái 

định cư

Bồi thường bằng đất 

ở, nhà ở TĐC

Tổng số tiền chênh lệch giữa 

tiền bồi thường đất thu hồi và 

tiền đất ở, nhà ở TĐC được 

bố trí 

Khoản 

tiền 

nghĩa vụ 

tài chính 

về đất 

đai 

PHẢI 

NỘP 

(nếu có) 

(đ)

Tổng số tiền 

bồi thường, hỗ 

trợ hộ gia đình 

ĐƯỢC NHẬN

(Đã khấu trừ 

nghĩa vụ tài 

chính và đối 

trừ tiền sử 

dụng đất khi 

được giao 

TĐC) 


Ghi chú

Tiền hỗ trợ 

tái định cư


